
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, số 138 Đường Bát Tràng, Xóm 5, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

28/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH 1102 TÂM LINH VIỆT

0108450565

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết:
- Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác trong nhà và 
nhà vệ sinh;
- Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm khác;
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm;
- Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một 
loại được sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hóa;
- Sản xuất đồ nội thất bằng gốm.

2393

2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

3. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác;
-  Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại.

4773

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.

4649

5. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Bốc xếp hàng hóa 5224

7. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH 1102 TÂM LINH VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: Vải 
nhung và vải bông; Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên 
máy Raschel và các máy tương tự; Các loại vải bằng đan móc 
khác.

1391

10. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt 
sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất 
kết dính;
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn…;
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua;
- Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật.

1399

11. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý.

7490

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

15. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

16. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

17. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ mục đích 
tín ngưỡng khác.

4789

18. Quảng cáo 7310

19. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

20. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240
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888.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
TRUNG 
THÀNH

Thôn Minh Khai, Xã 
Xuân Lôi, Huyện Lập 
Thạch, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

710.400.000 80,000 B7840053

21. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất Giấy ăn, giấy lau chùi;
- Sản xuất Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy; 
- Sản xuất giấy nến và giấy than; 
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp; 
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại; 
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy;
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt;
- Sản xuất nhãn hiệu;
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy; 
- Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác 
được đúc sẵn.

1709

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

24. Cổng thông tin
(Không bao gồm hoạt động báo chí)

6312

25. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)

4719(Chính)

26. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

27. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí.

6399

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2TẠ VĂN 
THẮNG

Làng Phú Đô, Phường 
Mễ Trì, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

177.600.000 20,000 037080000002

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037080000002
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Làng Phú Đô, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Làng Phú Đô, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   TẠ VĂN THẮNG Nam

10/01/1980 Kinh Việt Nam

22/10/2012 Cục CS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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